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PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tiết 41/19.           


MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH

Ngày soạn: 21/01/2023
I. MỤC TIÊU

* Kiến thức:  HS hiểu khái niệm về phương trình, các thuật ngữ như: vế trái vế phải, nghiệm của phương trình, tập nghiệm của pt, pt tương đương.  HS hiểu k/n giải pt, bước đầu làm quen quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.
* Kỹ năng: bước đầu thực hiện được việc chuyển vế, áp dụng quy tắc nhân trong việc biến đổi để giải pt. 
* Thái độ: Tập trung, cẩn thận khi giải phương trình.

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
-   Thước kẻ, sách vở, giáo án, bảng phụ, bài tập phụ, bản nhóm, bút lông và các đồ dùng liên quan đến tiết dạy.

-   Xem kiến thức bài mới.

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

   
Tìm x: biết 2x + 5 = 7
	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1 : Làm quen với thuật ngữ phương trình 
	1. Phương trình một ẩn

	GV viết một bài toán tìm x lên bảng. Giới thiệu đây là một bài toán mà các em đã được học từ lớp dưới. Bây giờ thay lại bởi thuật ngữ phương trình (chỉ có một ẩn) . Nên gọi nó là pt một ẩn
 Một phương trình cần có những gì ?

Vậy phương trình trên vế phải và vế trái bằng bao nhiêu ; thử nhận xét vế phải thế nào?

Vậy thì thế nào là phương trình một ẩn x ?
	2x + 5 = 3(x - 1) + 2

2t +1 = 9t - (5t - 1)

7u + 3 = 0

  -  Phải có ẩn

· Vế trái

· Vế phải

VP = 3(x -1) + 2

VT = 2x + 5

Vế trái và vế phải để là các biểu thức.

Pt một ẩn x là phương trình có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x)  là  hai  biểu thức
	a) Khái niệm :

Phương trình một ẩn x là phương trình có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức có cùng một biến.

b) Ví dụ :

     2x + 5 = 3(x - 1) + 2 “là phương trình có ẩn là x”

       t  + 1 = 5 - 3t  “là phương trình có ẩn là t”



	Yêu cầu học sinh làm ?2     

Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình.

Gọi học sinh nhận xét hai vế của phương trình ?

Khi đó ta nói rằng x = 6 là nghiệm (đúng) của phương trình.

Làm  ?3
	có cùng một biến.

VP = 2.6 + 5 = 17

VT = 3(6 - 1)  + 2 =  17

Nhận xét : VT = VP

Cho phương trình : 

2(x + 2) - 7 = 3 - x

a) x = -2 có thảo mãn phương trình không ?

Khi x = -2 ta được

VP =  -7 ; VT = 5

Rõ ràng không thảo mãn phương trình.

b) x = 2 có là nghiệm của phương trình không ?

Khi x = 2 ta được :

VP = 1  ;   VT = 1

Vậy x = 2 là nghiệm của phương trình.


	*) Chú ý :

- Hệ thức x = m (với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này có nghiệm duy nhất là m.

-  Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm ...nhưng cũng có thể không có nghiệm hoặc vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm nào gọi là phương trình vô nghiệm.

*) Ví dụ :

Phương trình x2 = 1 có hai nghiệm là x = 1 và x = -1

Phương trình x2 = -1 phương trình vô nghiệm.



	Hoạt động 2 : Giải phương trình .
	2. Giải phương trình :

	GV ghi phương trình lên bảng, gọi học sinh giải phương trình này ?

Qua bài này ta thấy ngoài kết luận nghiệm đơn giản của phương trình, ta có thể kết luận nghiệm bằng tập hợp nghiệm.

Vậy tập hợp nghiệm là gì ?

Yêu cầu học sinh làm  ?4   

Tóm lại : Khi bài toán yêu cầu giải phương trình tức là đi tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó.
	Giải phương trình sau :
2x + 5 = 3(x - 1) + 2

Giải : 

2x + 5 = 3(x - 1) + 2

2x + 5 = 3x - 3 + 2

       x  =  5 + 3 - 2

       x  =  6

Vậy x = 6 là nghiệm của phương trình.

Hay   S = {6}

a) S = {2}

b) S = 

	*) Ví dụ : Giải pt sau : 2x + 5 = 3(x - 1) + 2

Giải : 

2x + 5 = 3(x - 1) + 2

2x + 5 = 3x - 3 + 2

       x  =  5 + 3 - 2

       x  =  6

Vậy x = 6 là nghiệm của phương trình.

Hay   S = {6}

*) Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình ta gọi là tập hợp ngiệm của phương trình đó. Kì hiệu là S.

	Hoạt động 3 :  Phương trình tương đương .
	3. Pt tương đương :

	Ví dụ : Cho hai phương trình x  + 1 = 0 và x = 2x + 1 gọi học sinh cùng làm ?

Rõ ràng hai phương trình này có cùng một tập hợp nghiệm, hai phương trình như vậy gọi là tương đương nhau.

Vậy thế nào là hai phương trình tương đương.


	     x  + 1 =  0

( x = -1

Và : x = 2x + 1

(   x - 2x = 1

(   x        = -1
	*) Khái niệm :
Hai phương trình được gọi là tương đương nếu mỗi nghiệm của phương trình này cũng là nghiệm của phương trình kia và ngược lại. Kí hiệu : “ ( ”.

*) Ví dụ :  

x + 1 = 0 (  x = -1




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Bài tập 1tr6(SGK) : Hãy xét xem x = -1 có phải là nghiệm của các p/ trình sau không.

a) 4x - 1 = 3x - 2




b) x + 1 = 2(x - 3)

 Ta có  : VP = 3.(-1) - 2 = -5  


Ta có : VP = 2( -1 - 3) = - 8


    VT = 4(-1) - 1  = -5



  VT = -1 + 1 = 0

Vậy x = -1 là nghiệm của pt. 


Vậy x = -1 không phải nghiệm của pt

Bài tập 2tr6(SGK): Trong các giá trị t = -1 ; t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình : (t + 2)2 = 3t + 4

Khi t = 1 ta có : VP = 3.1 + 4 = 7



    VT = (1 + 2)2 = 9

Vậy t = 1 không phải là nghiệm của pt.

Tương tự : t = -1 không phải là nghiệm

Tóm lại : Chỉ có t = 0 là nghiệm của phương trình.

D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

-  Ôn lại lý thuyết bài học, xem các ví dụ  

-  Xem lại tất cả các bài tập đã làm ở phần luyện tập .

-  Làm thêm các bài tập SGK và ở SBT.

- Xem bài mới “Phương trình bậc nhất 1 ẩn và cách giải ”
Tiết 42            PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI
Ngày soạn 20/1/2023
I. MỤC TIÊU

* Kiến thức:  HS nắm được khái niệm  phương trình bậc nhất một ẩn.

-  Nắm được quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân 

* Kỹ năng:   vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân để giải các pt bậc nhất.
* Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi giải phương trình.

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
- Thước kẻ, sách vở, giáo án, bảng phụ, bài tập phụ, các đồ dùng liên quan đến tiết dạy.

     -   Xem kiến thức bài mới.

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
1. Thế nào là phương trình một ẩn x. Cho ví dụ

2. Thế nào là hai phương trình tương đương nhau. Cho ví dụ

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn .
	1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn

	Gọi học sinh đọc khái niệm.


	HS đọc

Cho ví dụ 

2x + 1 = 0 

3y - 5 = 0
	pt có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a ( 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Ví dụ : 2x + 1 = 0 

             3y - 5 = 0

	Hoạt động 2 : Hai quy tắc biến đổi phương trình
	2. Hai quy tắc biến đổi pt

	Gọi học sinh đọc quy tắc.

GV giải thích quy tắc.

Yêu cầu học sinh làm  ?1   

GV hướng dẫn cách làm bài tập.

Gọi học sinh đọc lại.

Cho phương trình sau :


[image: image1.wmf]2

1

x + 3 = 0 . Nhân hai vế của phương trình cho 2 thì ta được phương trình  x + 6 = 0 tương với phương trình đã cho.

Yêu cầu học sinh làm  ?2
	HS ghi vào vở

a) x - 4 = 0 ( x = 4

 Vậy S = {4}

b) 
[image: image2.wmf]4
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 + x = 0

( x = - 
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Vậy S = {- 
[image: image4.wmf]4
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}

HS đọc quy tắc 2. Ghi vào vở.

2x + 1 = 0 (  -2x - 1 = 0 

a) 
[image: image5.wmf]2

x

 = -1  ( x = -2

Vậy S = {-2}

b) 0,1x = 1,5 ( x = 15

Vậy S = {15}

c) -2,5x = 10 ( x = - 4

Vậy S = {-4}
	a) Quy tắc chuyển vế :

Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

	
	
	Ví dụ : Giải phương trình

i)  x -  4 = 0 ( x = 4

 Vậy S = {4}

ii) 
[image: image6.wmf]4

3

 + x = 0 ( x = - 
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Vậy S = {- 
[image: image8.wmf]4

3

}

b) Quy tắc nhân với một số

Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0.

Ví dụ : 

   
[image: image9.wmf]2

1

x + 3 = 0 (  x + 6 = 0

Trong một phương trình, ta có thể chia cả hai vế chocùng một số khác 0.

Ví dụ : 

   
[image: image10.wmf]2

1

x + 5 = 0 (  x + 10 = 0

	Hoạt động 3 : Cách giải phương trình bậc nhất 1 ẩn
	3. Cách giải p/trình.

	Với những quy tắc trên các em vận dụng các quy tắc đó vào giải phương trình sau :

GV hướng dẫn cách giải lại và cách kết luận của bài toán giải phương trình.

Yêu cầu học sinh giải ?3

Từ đó giải phương trình dạng tổng quát : ax + b = 0

Phương trình này có nghiệm duy nhất là x = 
[image: image11.wmf]a

b

-

 (a ( 0)
	3x - 9 = 0

Phương pháp giải :

3x - 9 = 0

  ( 3x =  9 (chuyển vế)

( x = 3 (chia cả 2 vế cho 3)

Kết luận : Ptrình bậc nhất có nghiệm duy nhất :  x = 3

- 0,5x + 2,4 = 0 

( 0,5x = 2,4

( x = 4,8

Vậy : S = {4,8}


	Ví dụ 1 : Giải phương trình

3x - 9 = 0

Phương pháp giải :

3x - 9 = 0

  ( 3x =  9 (chuyển vế)

( x = 3 (chia cả 2 vế cho 3)

Kết luận : Pt bậc nhất có nghiệm duy nhất : x = 3

Ví dụ 2:  Giải phương trình :

1 - 
[image: image12.wmf]3
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x = 0

Vậy : phương trình có tập hơp nghiệm là S  = {
[image: image13.wmf]3
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}


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Bài tập 7tr10(SGK) : Hãy xét chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau đây :

a, c, d là các phương trình bậc nhất

a, e không phải là các phương trình bậc nhất.

Bài tập 8tr10(SGK) : Giải các phương trình sau :

a) 4x - 20 = 0

( 4x = 20

(   x = 5

Vậy S = {5}

D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG
-  Ôn lại lý thuyết bài học, xem các ví dụ  

-  Xem lại tất cả các bài tập đã làm ở phần luyện tập .

-  Làm thêm các bài tập SGK và ở SBT.

- Xem bài mới “Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0”

------------------------------------------------------------------------------------------------

c) x - 5 = 3 - x 


( x + x =  3 + 5


( 2x = 8


(  x = 4


Vậy : S = {4}








b) 2x + x + 12 = 0


( 3x + 12 = 0


( 3x = -12


(  x = -4


Vậy : S = { -4}
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